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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

           
Số:         /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Nghi Xuân, ngày         tháng 6 năm 2021 

 

BÁO CÁO  

Doanh nghiêp, hộ kinh doanh, cá nhân có nguồn hàng lớn,  

giá cả và khối lượng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn huyện 

 
 

Kính gửi: Sở Công Thương Hà Tĩnh. 

 

 Thực hiện Văn bản số 896/SCT-QLTM2  ngày 16/6/2021 của Sở Công 

Thương về việc báo cáo công tác đảm bảo cung ứng hàng hóa trong phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; sau khi giao phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát 

tham mưu, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo cụ thể như sau: 

1. Các doanh nghiêp, hộ kinh doanh, cá nhân có nguồn hàng lớn: 

 

TT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Mặt hàng SĐT liên lạc 

1 Trần Thị Thân 

Thôn Bình 

Phúc, xã Đan 

Trường 

Bánh keo, mỳ 

ăn liền, dầu 

ăn, đường… 

0963018667 

2 Võ Thị Phương 
Thôn Hải Lục 

xã Xuân Hải 

Bánh keo, mỳ 

ăn liền, dầu 

ăn, đường… 

0982001326 

3 
CT lương thực HT, 

Chi nhánh Nghi Xuân 

Khối 1 thị trấn 

Tiên Điền 
Gạo, nếp  

4 NguyễnVăn Ngân 
Thôn Đông Tây, 

xã Cương Gián 

Bánh keo, 

bmỳ ăn liền 
 

5 Nguyễn Thị Hồng 
Thôn Nam Sơn, 

xã Cương Gián 

Bánh keo, mỳ 

ăn liền 
 

6 Nguyễn Xuân Tùng 
Chợ chiều, xã 

Đan Trường 

Bánh keo, mỳ 

ăn liền, dầu 

ăn, đường… 

 

 

7 Nguyễn Thị Tú 
TDP1, thị trấn 

Tiên Điền 

Bánh keo, mỳ 

ăn liền, dầu 

ăn, đường… 

 

8 
HTX nông nghiệp 

Sơn Hồng 

Thôn Kỳ Tây, 

xã Cổ Đạm 

Bánh keo, mỳ 

ăn liền, dầu 

ăn, đường… 
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2. Khối lượng (ước tính) hàng hóa dự trữ trên địa bàn huyện: 

TT Danh mục mặt hàng Đơn vị 
Khối 

lượng 

Thành tiền 

(Tr.đ) 

1 Gạo các loai Tấn 130 14.600 

2 Thực phẩm tươi sống(thịt lợn, bò) Tấn 430 64.500 

3 Dầu ăn các loại 1.000 Lít 57 1.995 

4 Mỳ ăn liền các loại Thùng 5.000 450 

5 Nước uống Thùng 15.000 17.200 

6 Mặt hàng khác 15.000 

 Tổng cộng   114.445 

 

3. Giá cả hàng hóa thiết yếu: 

TT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Giá cả ngày 

9/6/2021 

1 Gạo tẻ 
 

 

 Gạo thái loại 1 Đồng/kg              18.000 

 Gạo tám thơm Đồng/kg 14.000 

 Gạo tẻ thường Đồng/kg 12.000 

2 Thịt bò   

 Loại 1 Đồng/kg 250.000 

 Loại 2 Đồng/kg 220.000 

3 Thịt lợn    

 Thịt lợn hơi Đồng/kg 80.000  

 Thịt thành phẩm Đồng/kg 140.000 

4 Thịt gà làm sẵn Đồng/kg 115.000 

5 Trứng    

 Trứng gà Đồng/quả 3.500  

 Trứng vịt Đồng/quả 3.000  

6 Hàng nông sản SX tại địa phương   

 Dưa lê Đồng/kg 6.000 

 Dưa hấu Đồng/kg 6.000 

 Lạc Đồng/kg 22.000 

7 Dầu ăn   

 Dầu Meizan Đồng/5 lít 150.000 

 Dầu Neptune Đồng/5 lít 200.000 

 Dầu Simply Đồng/5 lít 220.000 

8 Mì ăn liền   

 Mỳ Hảo Hảo Đồng/thùng 95.000 

 Mỳ Kokomi Đồng/thùng 68.000 

 Phở đệ nhất Đồng/thùng 160.000 
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4. Tình hình cung, cầu hàng hóa:  

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cho nên lượng cung cầu đối 

với mặt hàng thịt bò giảm mạnh; các mặt hàng khác hoạt động bình thường. 

5. Tình hình tiêu thụ hàng hóa chủ yếu của địa phương:  

- Thịt lợn tiêu thụ có giảm, người dân vẫn theo tập quán dùng lợn nhà 

do người dân nuôi. 

- Thịt gà tiêu thụ bình thường. 

- Do đang mùa hè và đang trong thời điểm thu hoạch một số loại quả 

như: Dưa hấu; dưa lê,… cho nên việc tiêu thụ các mặt hàng trên cơ bản ổn 

định. 

6. Tình hình hoạt động tại các chợ: 

Các chợ vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên có phần giảm hơn do 

ảnh hưởng của dịch bệnh (tâm lý người dân vẫn ngại đến chợ, tránh tiếp xúc). 

7. Tình hình hoạt động các doanh nghiệp thương mại:  

Lượng hàng hoá phục vụ đa dạng, đầy đủ, đáp ứng kịp thời nhu cầu 

tiêu dùng trên địa bàn, giá cả một số mặt hàng thiết yếu như thịt lợn, bò, cá, 

gạo... tại các chợ và các của hàng trên địa bàn huyện Nghi Xuân ổn định, 

phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo để Sở Công Thương biết, 

theo dõi, tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận:                                                             
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
- Lưu: VT, KT&HT; 

                                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 
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